	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ


Số: 219/2009/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Thọ, ngày  30 tháng 01  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2008

 đã hết hiệu lực pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2008 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

	
	               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                        KT. CHỦ TỊCH

                       PHÓ CHỦ TỊCH

                              (Đã ký)

                       Nguyễn Ngọc Hải

	
	


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH 

BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2008 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số: 219/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ)
NGHỊ QUYẾT
	STT
	Hình thức                  văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm văn bản
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	1
	Nghị quyết
	119/2007/NQ-HĐND
	12/12/2007
	Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	2
	Nghị quyết
	122/2007/NQ-HĐND
	12/12/2007
	Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	3
	Nghị quyết
	123/2007/NQ-HĐND
	12/12/2007
	Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	4
	Nghị quyết
	124/2007/NQ-HĐND
	12/12/2007
	Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008
	Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 169/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

	5
	Nghị quyết
	125/2007/NQ-HĐND
	12/12/2007
	Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2008
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	QUYẾT ĐỊNH



	STT
	Hình thức            văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm văn bản
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	1
	Quyết định
	2879/2000/QĐ-UB


	13/10/2000
	Về việc thu tiền sử dụng đất ở và thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 Đã được thay thế bằng Quyết định số 3245/2008/QĐ-UBND                ngày 12/11/2008

	2
	Quyết định
	3392/2002/QĐ-UB


	7/10/2002
	Quy định hạn mức đất ở đô thị để tính mức thu tiền sử dụng đất khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3245/2008/QĐ-UBND                 ngày 12/11/2008

	3
	Quyết định
	4045/2002/QĐ-UB


	15/11/2002
	Về việc quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất đai
	 Đã được thay thế bằng Quyết định số 3245/2008/QĐ-UBND                   ngày 12/11/2008

	4
	Quyết định
	891/2004/QĐ-UB
	26/3/2004
	Về việc quy định trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3258/2008/QĐ-UBND                 ngày 13/11/2008

	5
	Quyết định
	3368/2004/QĐ-UBND
	03/11/2004
	Về việc ban hành quy định về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với công chức xã, phường, thị trấn.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2130/2008/QĐ-UBND                ngày 31/7/2008

	6
	Quyết định
	487/2005/QĐ-UBND
	16/02/2005
	Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động- thương binh và xã hội
	 Đã được thay thế bằng Quyết định số 2632/2008/QĐ-UBND                 ngày 15/9/2008

	7
	Quyết định
	1113/2005/QĐ-UBND
	28/4/2005
	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2662/2008/QĐ-UBND                  ngày 16/9/2008

	8
	Quyết định
	1260/2005/QĐ-UB
	17/5/2005
	Ban hành hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thành, thị
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3632/2008/QĐ-UBND                ngày 04/12/2008

	9
	Quyết định
	1261/2005/QĐ-UBND
	17/5/2005


	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 1979/2008/QĐ-UBND              ngày 16/7/2008

	10
	Quyết định
	2346/2005/QĐ-UBND
	31/8/2005


	Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính, viễn thông
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2633/2008/QĐ-UBND                  ngày 15/9/2008

	11
	Quyết định
	3371/2005/QĐ-UBND
	13/12/2005
	Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3969/2008/QĐ-UBND               ngày 25/12/2008

	12
	Quyết định
	3459/2005/QĐ-UBND
	19/12/2005
	Ban hành quy chế phối hợp trong việc tham gia giải quyết đình công, lãn công
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3759/2008/QĐ-UBND                ngày 12/12/2008 

	13
	Quyết định
	1799/QĐ-UBND
	23/6/2006
	Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2294/2008/QĐ-UBND                 ngày 14/8/2008

	14
	Quyết định
	2819/QĐ-UBND
	09/10/2006
	Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2294/2008/QĐ-UBND                 ngày 14/8/2008

	15
	Quyết định
	3458/2007/QĐ-UBND
	24/12/2007
	Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2008
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	16
	Quyết định
	3557/2007/QĐ-UBND
	28/12/2007
	Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND                   ngày 26/12/2008

	17
	Quyết định
	3618/2007/QĐ-UBND
	31/12/2007
	Ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
	 Đã được thay thế bằng Quyết định số 3990/2008/QĐ-UBND                           ngày 26/12/2008

	18
	Quyết định
	3619/2007/QĐ-UBND
	31/12/2007
	Về mức chi hỗ tợ đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong việc xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
	Thực hiện theo Nghị quyết số 167/2008/NQ-HĐND                 ngày 16/12/2008

	19
	Quyết định
	725/QĐ-UBND
	21/3/2008
	Về việc điều chỉnh giá tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2294/2008/QĐ-UBND                ngày 14/8/2008

	20
	Quyết định
	1036/QĐ-UBND
	17/4/2008
	Về việc hỗ trợ đối với giá đất nông nghiệp, đơn giá vật kiến trúc và các khoản hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3990/2008/QĐ-UBND                   ngày 26/12/2008

	21
	Quyết định
	1637/QĐ-UBND
	16/6/2008
	Về việc duyệt bổ sung giá đất tại địa bàn thành phố Việt Trì
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND                ngày 26/12/2008

	22
	Quyết định
	1755/QĐ-UBND
	24/6/2008
	Về việc duyệt bổ sung giá đất tại địa bàn huyện Thanh Ba
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND                 ngày 26/12/2008

	23
	Quyết định
	2160/QĐ-UBND
	05/8/2008
	Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Tân Sơn
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND                      ngày 26/12/2008

	CHỈ THỊ

	STT
	Hình thức     văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm văn bản
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	1
	Chỉ thị
	01/2007/CT-UBND
	12/01/2007
	Về việc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	2
	Chỉ thị
	05/CT-UBND
	20/4/2007
	Về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	3
	Chỉ thị
	06/2007/CT-UBND
	08/5/2007
	Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	4
	Chỉ thị
	09/2007/CT-UBND
	30/8/2007
	Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2007 - 2008
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	5
	Chỉ thị
	11/CT-UBND
	01/10/2007
	Về quản lý quỹ đất để san nền


	Thực hiện theo Quyết định số 1081/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008

	6
	Chỉ thị
	12/CT-UBND
	07/11/2007
	Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm
	Hết thời gian thực hiện văn bản 

	7
	Chỉ thị
	15/CT-UBND
	27/12/2007
	Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh 2007 - 2008
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	8
	Chỉ thị
	13/CT-UBND
	01/8/2008
	Về việc tăng cường kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn lợn, nhất là bệnh tai xanh
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	Tổng số: 36 văn bản (Trong đó: Nghị quyết: 05 văn bản; Quyết định: 23 văn bản; Chỉ thị: 08 văn bản)


